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   UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

       TỈNH THANH HOÁ                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ            

 
 

THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá, xếp loại viên chức, công tác thi đua, khen thưởng  

năm học 2020-2021  

 
 

 Ngày 26/6/2021 Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trường Cao đẳng Y tế 

Thanh Hóa đã họp đánh giá xếp loại viên chức, công tác thi đua- khen thưởng 

cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021. 

  Căn cứ Hướng dẫn Công tác Thi đua- khen thưởng của cấp trên; Trường 

Cao đẳng Y tế thanh Hóa c  thể hóa tiêu chu n theo Hướng dẫn s  331/C YT- 

TCHC, ngày 08/6/2021 v  vi c Hướng dẫn đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân;  

công tác thi đua, khen thưởng năm học 2020- 2021. Căn cứ kết quả bình xét của 

các đơn vị, Hội đồng tiến hành bỏ phiếu kín theo đúng quy định.  

Kết quả bình xét các danh hi u cho tập thể và cá nhân như sau:  

 A. Đối với cá nhân: 

 1. Cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ:  

Có 03 cán bộ không hoàn thành nhi m v , lý do: hoàn thành dưới 70% 

kh i lượng định mức công vi c, giờ giảng và vi phạm các nội quy, quy định của 

Nhà trường (Có danh sách kèm theo) 

2. Cá nhân Hoàn thành nhiệm vụ:  

Có 11 cán bộ hoàn thành nhi m v , lý do: Hoàn thành từ 70% đến dưới 

100% kh i lượng định mức giờ giảng; trong năm học không quá 3 lần vi phạm 

các quy định của Nhà trường, trong đó không quá 2 lần vi phạm đến mức không 

được xếp loại để hưởng thu nhập tăng thêm (Có danh sách kèm theo) 

3. Cá nhân Hoàn thành tốt nhiệm vụ:  

Có 152 viên chức, người lao động hoàn thành t t nhi m v  được công 

nhận danh hi u Lao động tiên tiến (Có danh sách kèm theo) 

4. Cá nhân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:  

Có 22 viên chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhi m v  được công 

nhận danh hi u Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (Có danh sách kèm theo) 

5. Có 02 cá nhân được đ  nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen (Có 

danh sách kèm theo) 

6. Có 01 cá nhân được đ  nghị Thủ tướng Chính Phủ tặng Bằng khen cho 

01 cá nhân (Có danh sách kèm theo). 

 B. Đối với tập thể: 
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1. Có 01 tập thể được đ  nghị xếp loại hoàn thành nhi m v  năm học 2020- 

2021 (Có danh sách kèm theo). 

2. Có 17 tập thể được đ  nghị công nhận đạt danh hi u lao động tiên tiến 

cấp trường năm học 2020- 2021 (Có danh sách kèm theo). 

3. Có 06 tập thể được đ  nghị công nhận đạt danh hi u lao động tiên tiến 

xuất sắc cấp trường năm học 2020- 2021 (Có danh sách kèm theo). 

4. Có 02 tập thể được đ  nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen đạt danh hi u 

lao động tiên tiến xuất sắc (Có danh sách kèm theo). 

5. Tập thể Nhà trường đ  nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. 

 Trực Thi đua khen thưởng Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa thông báo để 

tập thể, cá nhân trong toàn trường biết. Nếu có ý kiến góp ý hoặc thắc mắc, phản 

hồi v  trực Thi đua, khen thưởng Nhà trường ( /c Lê Văn Thành) để tổng hợp 

báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng. Trong thời gian 10 ngày kể từ 

ngày có thông báo nếu không có ý kiến gì, Trực Hội đồng thi đua, khen thưởng 

sẽ trình Chủ tịch Hội đồng ký quyết định công nhận các danh hi u thi đua cho 

các tập thể và cá nhân năm học 2020 - 2021./. 
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I. Danh sách cá nhân không Hoàn thành nhiệm vụ, Năm học: 2020 - 

2021 

STT Họ và tên, đơn vị Đơn vị Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Nhung NV- Phòng khám b nh  

2 Ngô Thị Hương GV- Bộ môn Ngoại ngữ  

3 Hoàng Thị Lương GV- Bộ môn Y tế công cộng  

 II. Danh sách cá nhân Hoàn thành nhiệm vụ, Năm học: 2020- 2021 

STT Họ và tên, đơn vị Đơn vị Ghi chú 

1 Lê Minh Quang GV Bộ môn KHTN  

2 Trịnh Xuân Nhất GV Bộ môn Y tế công cộng  

3 Lê Văn Hoan GV Bộ môn Y tế công cộng  

4 Lê Viết Toản GV Bộ môn Y tế công cộng  

5 Lê Thị Thu Hằng GV Bộ môn Y tế công cộng  

6 Nguyễn Ngọc Anh GV Bộ môn Ngoại ngữ  

7 Nguyễn Thị Kim Dung GV Bộ môn Ngoại ngữ  

8 Nguyễn Thị Thu Thủy GV Bộ môn Ngoại ngữ  

9 Nguyễn Thị Hà GV Bộ môn Ngoại ngữ  

10 Lê Thị Phượng GV BM Khoa học tự nhiên  

11 Lê Thị Dung GV BM Khoa học tự nhiên  

III.Danh sách cá nhân được đề nghị công nhận lao động tiên tiến, năm 

học 2020 - 2021 

STT Họ và tên, đơn vị Chức danh Ghi chú 

I Ph ng T  chức – Hành ch nh 

1 Mai Văn Bảy Hi u trưởng  

2 Nguyễn Văn Tùng P.Trưởng phòng P/t  

3 Lê  ình Hảo Phó trưởng phòng  

4 Lê Văn Thành      Phó trưởng phòng  

5 Lê Bá Toàn CV  

6 Mai Văn Thanh CV  



 4 

7 Lê Thị Lan Phương   

8 Lê Văn Quy n  CV  

9 Lê  ăng Ngọc NV  

10 Nguyễn Mạnh Hùng NV  

11 Nguyễn Thành Luân NV  

12 Trần Thị Hu  NV  

13 Vũ Thị Tuyến NV  

14 Lê Thị Thương NV  

II Ph ng QL Đào tạo 

15 Lê Thị Hường Phó Hi u trưởng  

16 Trịnh Thị Ngọc Trưởng phòng   

17 Lê Thị Hải Yến     Phó trưởng phòng  

18 Nguyễn Niên GV  

19 Hà Thị Hương GV  

20 Lê Thế Long GV  

III Ph ng Tài ch nh – Kế toán 

21 Nguyễn Thị Dung Trưởng phòng  

22 Lê Thị Tuyết Phó trưởng phòng  

23 Nguyễn Văn Toàn  Phó trưởng phòng  

24 Vũ Thị Hoa CV  

25 Dương Văn Cảnh CV  

26 Hà Thị Huy n CV  

27 Nguyễn Quang Anh CV  

IV Phòng QL KH -  QHQT 

28 Nguyễn Thị Kim Liên Trưởng phòng  

29 Mai Thị Bích Hồng  GV  

30 Nguyễn  ăng Tấn CV  

31 Nguyễn Thị Oanh CV  
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32 Nguyễn Thị Nhàn CV  

33  ỗ Thị Phương GV  

34 Võ Thị Quỳnh Như GV  

V Phòng KT- KĐCL 

35 Lê Thanh Tuấn Trưởng phòng  

36 Nguyễn Thị Vân Phó trưởng phòng  

37 Võ Hồng  ức CV  

38 Phạm Thị Hi n GV  

VI Phòng CT- HSSV  

39 Trịnh Minh Quyết Trưởng phòng  

40 Mai Thị Hương GV  

41 Lê Thị Hằng CV  

42 Chu Thị  ài CV  

43 Lê Thị Ly CV  

44 Nguyễn Hương Di u CV  

VII Ban Quản lý Ký túc xá 

45 Lê  ình Ân Phó trưởng phòng P/t  

46 Nguyễn Trọng Giang  GV  

47 Nguyễn Duy Dũng GV  

48 Nguyễn Tất Hải GV  

49 Trần Thị Minh Hiếu NV  

50 Mai Thị Hoa NV  

VIII Ban Đào tạo theo nhu cầu xã hội 

51 Lê Hà Phúc  Trưởng ban   

52 Trần Thị Thủy CV  

53 Trần Thị Hi n GV  

IX Ph ng khám bệnh 

54 Lê  ức Quỳnh Trưởng phòng  
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55 Nguyễn Văn Minh GV  

56 Lê Thị Anh NV  

57 Nguyễn T. Phương Thúy NV  

58 Nguyễn Thị Lan Anh NV  

59 Phùng Thị Dung GV  

60  ỗ Tuấn Linh GV  

61 Bùi Huy n Trang GV  

62 Hoàng Văn Bình GV  

63 Lê Thị Ngọc Di p GV  

64 Nguyễn Thanh Tâm GV  

65 Lê Thị Tâm GV  

66 Trần Thị Oanh NV  

67 Ngọ Di u Linh NV  

68 Vũ Thị Kim Tuyến NV  

69  ặng Thị Hu  NV  

70 Nguyễn Thị Lý NV  

X Bộ môn Nội - Truyền nhiễm 

71 Nguyễn Thị Nhung P. Trưởng BM  

72 Lê Thị Thúy GV  

73 Tạ Thị Hoa GV  

74  ỗ Thị Vân Anh GV  

75 Trần Thị Vân Anh GV  

XI Bộ môn Ngoại 

76 Mã Văn Sánh           Trưởng BM  

77 Nguyễn Tuấn  ồng GV  

78 Lê Thị Hương GV  

79 Hoàng Văn Tuấn GV  

80 Nguyễn Thị Lan GV  
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81 Mai Thị Gấm GV  

XII Bộ môn Sản 

82 Nguyễn Thị Dung  Trưởng BM  

83 Lê  ình Hồng P. Trưởng BM  

84 Trịnh Thị Oanh GV  

85 Trần Mai Huy n GV  

86 Ngô Thị Hạnh GV  

XIII Bộ môn Nhi  

87 Phùng Phương Thảo Trưởng BM  

88 Lê Thị Loan GV  

89 Vũ Thị Linh GV  

90 Trần Thị Thuận GV  

XIV Bộ môn Chuyên khoa  

91 Nguyễn Hồng Văn Trưởng Bộ môn  

92 Hoàng Thị Thùy GV  

93 Trịnh Thị Thu GV  

94 Nguyễn Thị Minh Huy n GV  

95 Hoàng Huy Hà GV  

96 Nguyễn Thị Hằng GV  

97 Nguyễn Hà Linh GV  

XV Bộ môn PHCN - Y học c  truyền 

98 Nguyễn Thị Nga Trưởng BM  

99 Tô Ánh Nguy t P. Trưởng BM  

100 Tào Văn Minh GV  

101 Doãn Hà Hồng Vân GV  

102 Lê An Giang GV  

103 Trần  ức Hưng GV  

XVI Bộ môn CĐHA 
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104 Lê Viết Dũng          Trưởng BM  

105 Bùi Khắc Tuân GV  

106 Nguyễn Qu c Hải GV  

XVII Bộ môn Y Cơ sở  

107 Nguyễn Qu c Thịnh  Ph  trách  BM  

108 Trần Thị Hải Yến GV  

109 Nguyễn Thị Thanh GV  

110 Trịnh Thu Hi n GV  

111 Lê Thị Mai  GV  

112 Trương Thị Nam GV  

113 Nguyễn Thị Hằng GV  

114 Vũ Thị Nguy t Minh GV  

XVIII Bộ môn Xét nghiệm Y học 

115 Mai Thị Hiếu Trưởng BM  

116 Cao Thắng GV  

117 Lê Thị Thường GV  

118 Lường Tú Huy GV  

XIX Bộ môn Dược  

119 Hoàng Linh Trưởng BM  

120 Lê Thị Huy n GV  

121 Nguyễn Văn Thành GV  

122 Trần Thị Hằng GV  

123 Nguyễn Thị Huế GV  

124 Nguyễn Thị Yến GV  

125 Nguyễn Thị Huê GV    

126 Cao Thùy Hân GV  

127 Lê Thị Phương Liên GV  

128 Bùi Thị Kim Oanh GV  
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XX Bộ môn Điều dư ng 

129 Trần Thị Thanh Huy n Ph  trách BM  

130 Chu Thị Hoàng Anh GV  

131 Lê Thị Tuyết GV  

132 Nguyễn Thị Hà GV  

133 Lại Thị Tuyết GV  

XXI Bộ môn LLCT- GDTCQP  

134 Mai Thị Hạnh Lê Truởng Bộ môn  

135 Ngô Thị Yên GV  

136 Vũ Thị Thơm GV  

137 Nguyễn Thị Hồng GV  

138  ỗ Thị Hà GV  

139  ỗ Anh Hòa GV  

140 T ng Thị Nhung                 GV   

XXII Bộ môn Ngoại Ng  

141 Vũ Thị Thu Hường GV  

142 Mai Thị Dung GV  

143 Nguyễn Thị Nhung GV  

XXIII Bộ môn Khoa học Tự nhiên 

144 Nguyễn Thu Hương Phó trưởng Bộ môn          

145 Lê Thị Hạnh GV  

146 Lê Thế Mạnh GV  

147 Lê Thị Hiếu GV  

148 Nguyễn Thị Huế GV  

149 Nguyễn Văn Liên GV  

150 Lê Thị Lan Oanh GV  

151 Lê Thị Thủy GV  

152 Ngô Thị Ngọc Lê GV  
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IV.Danh sách cá nhân đề nghị công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ, Năm học: 2020 - 2021 

ST

T 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị 

Ghi chú 

1 Mai Văn Bảy Hi u trưởng  

2 Phùng Phương Thảo Trưởng BM Nhi  

3 Nguyễn Văn Tùng Phó Ph  trách phòng TCHC  

4 Trịnh Thị Ngọc Trưởng Phòng QL  ào tạo  

5 Hoàng Linh Trưởng BM Dược  

6 Nguyễn Thị Kim Liên Trưởng Phòng QLKH- QHQT  

7 Lê Văn Thành Phó phòng TCHC  

8 Lê  ình Ân Phó ban ph  trách- Ban QL KTX  

9 Lê Hà Phúc Trưởng Ban  T TNCXH  

10 Trịnh Minh Quyết Trưởng phòng CTHSSV  

11 Lê  ức Quỳnh P. trưởng phòng khám b nh  

12 Nguyễn Thị Dung Trưởng BM Sản  

13 Lê Thanh Tuấn Trưởng Phòng KT- K CL  

14 Lê Thị Tuyết Phó trưởng phòng TCKT  

15 Lê Viết Dũng Trưởng BM C HA  

16 Mã Văn Sánh Trưởng BM Ngoại  

17 Trần Thị Thủy Bí thư  oàn trường  

18 Nguyễn Thị Hằng GV - BM Y cơ sở  

19 Tào Văn Minh GV- BM PHCN- YHCT  

20 Trần Mai Huy n GV - BM Y Sản  

21  ỗ Thị Hà GV - BM LLCT- GDTC,QP  

22 Nguyễn Thị Hà GV - BM  i u dưỡng  

 

 

V. Danh sách tập thể được đề nghị Hoàn thành nhiệm vụ, Năm học: 

2020 - 2021 
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STT 
Tên đơn vị Ghi chú 

1 Bộ môn YTCC  

VI. Danh sách tập thể được đề nghị công nhận lao động tiên tiến cấp 

cơ sở, Năm học: 2020 - 2021 

 

STT 
Tên đơn vị Ghi chú 

1 Phòng Tài chính- kế toán  

2 Phòng CTHSSV  

3 Phòng khám b nh  

4 Phòng QLKH- QHQT  

5 Ban  ào tạo TNCXH  

6 Ban Quản lý KTX  

7 Bộ môn Ch n đoán hình ảnh  

8 Bộ môn Chuyên khoa  

9 Bộ môn Ngoại ngữ  

10 Bộ môn  i u Dưỡng  

11 Bộ môn Sản  

12 Bộ môn Khoa học Tự nhiên  

13 Bộ môn LLCT- GDQP  

14 Bộ môn Ngoại  

15 Bộ môn Nội - Truy n nhiễm  

16 Bộ môn PHCN- Y học cổ truy n  

17 Bộ môn xét nghi m Y học  

VII. Danh sách tập thể được đề nghị công nhận lao động tiên tiến xuất 

sắc, Năm học: 2020 - 2021 

C 

 

 

STT 
Tên đơn vị Ghi chú 
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1 Phòng Tổ chức- Hành chính  

2 Phòng Khảo thí - K CL  

3 Phòng Quản lý  ào tạo  

4 Bộ môn Y cơ sở  

5 Bộ môn Nhi  

6 Bộ môn Dược  

VIII. Danh sách cá nhân được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng 

Bằng khen 

 STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị 

      1 Hoàng Linh Trưởng BM Dược 

     2 Lê Văn Thành Phó trưởng phòng Tổ chức- Hành chính 

IX. Danh sách cá nhân được đề nghị Thủ tướng tặng bằng khen 

STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị 

    1 Hoàng Linh Trưởng BM Dược 

X. Danh sách Tập thể được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng 

khen 

STT Đơn vị 

   1 Phòng Tổ chức- Hành chính 

   2 Bộ môn Dược 

XI. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen 

STT Đơn vị 

   1 Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa 

 

 


